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TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Kính gửi: Chính phủ 
Tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo, Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao “rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của Bộ luật dân sự (sửa đổi)…”. Thi hành Bộ luật dân sự (BLDS) và thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 243/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành BLDS giao “Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký tài sản, giao dịch bảo đảm, hụi họ biêu phường và các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác (dựa trên kết quả rà soát)”. 
Căn cứ các văn bản nêu trên và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Ngày 29/12/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012) nhằm hướng dẫn thi hành quy định có liên quan của BLDS năm 2005 (sau đây gọi là Nghị định số 163/2006/NĐ-CP). Trải qua gần 13 năm thi hành, Nghị định này đã góp phần tích cực trong tạo lập, hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo an toàn pháp lý về bảo đảm nghĩa vụ dân sự nói chung, xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm nói riêng; làm tăng cơ hội tiếp cận cho người dân trong tham gia quan hệ nghĩa vụ, tìm kiếm các nguồn vốn; thúc đẩy sự phát triển của các quan hệ kinh tế - xã hội liên quan. 
Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành pháp luật cho thấy, trong bối cảnh: (i) BLDS và hệ thống pháp luật có liên quan
 có nhiều chính sách, quy định mới trong điều chỉnh quan hệ dân sự; (ii) Sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng, có tính hội nhập ngày càng cao của kinh tế - xã hội đất nước đã làm cho quan hệ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự cũng ngày càng có xu hướng phát triển đa dạng cả về phạm vi, chủ thể, đối tượng, cơ chế pháp lý trong thực hiện quyền, nghĩa vụ và xử lý hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ; (iii) Và bản thân một số quy định của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP vẫn còn chưa thực sự đảm bảo tính hiệu quả và tính khả thi dẫn tới một yêu cầu khách quan được đặt ra là, cần có sự nghiên cứu, sửa đổi cơ bản Nghị định số 163/2006/NĐ-CP để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật có liên quan, nâng cao tính hiệu lực, khả thi trong quy định pháp luật và hiệu quả thi hành pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Về đáp ứng yêu cầu đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

Ở phương diện này, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2006/NĐ-CP được đặt ra để đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Một là, bảo đảm thực thi nguyên tắc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và BLDS, trong đó hạn chế đến mức tối đa sự can thiệp của cơ quan công quyền vào việc xác lập, thay đổi, chấm dứt các quan hệ dân sự, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội, bảo đảm sự thông thoáng, ổn định của giao dịch dân sự
; quyền dân sự chỉ được hạn chế theo quy định của luật trong những trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
; 

Hai là, bảo đảm thực thi nguyên tắc thống nhất về áp dụng pháp luật. Trong bối cảnh, ngoài BLDS là luật chung điều chỉnh quan hệ dân sự thì còn có rất nhiều luật khác có liên quan điều chỉnh các quan hệ dân sự cụ thể như Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
, Luật doanh nghiệp năm 2014
, Luật lâm nghiệp năm 2017, Luật chuyển giao công nghệ năm 2017, Luật đất đai năm 2013, Luật nhà ở năm 2014, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật công chứng năm 2014, Luật đấu giá năm 2016, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
… Trong đó, việc áp dụng luật khác liên quan được ưu tiên, BLDS chỉ được áp dụng khi các luật này vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự hoặc không có quy định.
Ba là, bảo đảm thực thi thống nhất những quy định, chính sách mới trong BLDS và các luật khác liên quan, ví dụ: 

(i) Về chủ thể, BLDS quy định chủ thể của quan hệ dân sự bao gồm cá nhân, pháp nhân với nhiều sửa đổi, bổ sung về năng lực chủ thể, về đại diện. Tuy nhiên, BLDS và pháp luật khác liên quan, ngoài cá nhân, pháp nhân vẫn có cách tiếp cận khác nhau trong điều chỉnh quan hệ dân sự có sự tham gia của các tổ chức không có tư cách pháp nhân như hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân...; 
(ii) Về tài sản, BLDS quy định về tài sản mang tính bao quát, đầy đủ hơn theo hướng bất động sản và động sản vừa có thể là tài sản hiện có, vừa có thể là tài sản hình thành trong tương lai, những tài sản này đều có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
. Ngoài quy định chung này, việc xác định tài sản là đối tượng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự còn phụ thuộc vào các nguyên tắc của BLDS về xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, thừa kế, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự…; quy định đặc thù tại các luật khác liên quan; 

(iii) Về quan hệ sở hữu, bên cạnh quyền sở hữu, BLDS bổ sung hoặc hoàn thiện hơn quyền khác đối với tài sản (quyền bề mặt, quyền hưởng dụng, quyền đối với bất động sản liền kề); bổ sung chế định chiếm hữu như là tình trạng thực tế pháp lý về việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản. Việc công nhận, tôn trọng, thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản ngoài tuân thủ theo quy định của BLDS, còn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan; 
(iv) Về hiệu lực pháp lý liên quan đến giao dịch, BLDS quy định ba thời điểm pháp lý độc lập: thời điểm hợp đồng có hiệu lực, thời điểm chuyển quyền đối với tài sản và thời điểm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba; trong đó thời điểm hợp đồng có hiệu lực được xác lập từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác; thời điểm chuyển quyền đối với tài sản được xác định theo quy định của luật, trường hợp luật không có quy định thì được xác định theo thỏa thuận, trường hợp luật không có quy định và các bên không có thỏa thuận thì tính từ thời điểm tài sản được chuyển giao cho bên có quyền; thời điểm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba được xác lập từ thời điểm đăng ký hoặc thời điểm bên có quyền nắm giữ, chiếm giữ tài sản. Cùng với quy định trên, BLDS cũng có quy định mới về bảo vệ người thứ ba ngay tình, về xác lập quyền ưu tiên trong trường hợp phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba. Các luật liên quan cũng có những quy định riêng liên quan đến vấn đề này; 
(v) Về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bên cạnh việc bổ sung hai biện pháp là bảo lưu quyền sở hữu và cầm giữ tài sản, BLDS đã bổ sung nhiều quy định mới về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm, bảo đảm nghĩa vụ trong tương lai, tài sản được dùng để bảo đảm, hiệu lực của giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm, thế chấp quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, hiệu lực đối kháng với người thứ ba, đăng ký biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm, thứ tự ưu tiên thanh toán…

2. Về khắc phục những vướng mắc, bất cập nội tại trong quy định của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP
Qua các hoạt động tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP cho thấy, ngoài yêu cầu sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chính sách, quy định mới của BLDS năm 2015 và luật khác liên quan thì việc sửa đổi, bổ sung Nghị định này cũng cần đặt ra để nhằm khắc phục vướng mắc, bất cập phát sinh từ chính nội tại quy định của Nghị định, ví dụ: 

(i) Về tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, BLDS năm 2005 và BLDS năm 2015 đều ghi nhận tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá hoặc quyền tài sản. Tuy nhiên, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa cụ thể hóa hoặc chưa bao quát được hết những tài sản trong lĩnh vực tín dụng, chứng khoán, giấy tờ có giá, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, tài sản chung hợp nhất, tài sản chung theo phần, tài sản trong kinh doanh… Một số trường hợp chưa quy định đúng bản chất pháp lý của tài sản, ví dụ như thẻ tiết kiệm được xác định là tài sản bảo đảm…;
(ii) Về hiệu lực của giao dịch bảo đảm, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa bao quát được hết hiệu lực của giao dịch bảo đảm, ví dụ Nghị định chưa quy định cụ thể về hiệu lực của giao dịch thế chấp có đối tượng là tài sản gắn liền với đất…;
 (iii) Về phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, BLDS 2005 đã ghi nhận nghĩa vụ được bảo đảm có thể là nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện nhưng Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa có hướng dẫn cụ thể cơ chế pháp lý về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ này;
(iv) Về quản lý tài sản bảo đảm, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP mới chỉ tiếp cận về việc tài sản do người thứ ba quản lý trên phương diện xác lập hợp đồng gửi giữ mà chưa có các trường hợp khác (ví dụ tài sản đang chịu sự quản lý của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính…)…
3. Về đáp ứng yêu cầu phát triển mới của kinh tế - xã hội

Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua cho thấy, trong giao lưu dân sự ở nước ta hiện nay ngày càng đa dạng về đối tượng, loại, phạm vi giao dịch liên quan đến tài sản, đòi hỏi pháp luật nói chung, pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nói riêng phải bao quát hơn, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, ví dụ xác định tài sản, đối tượng của giao dịch trong các dự án phát triển nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao, tài sản hình thành từ công nghệ cao (tài sản ảo, tài sản hình thành từ các game online…), tài sản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm âm nhạc, quyền tài sản trong nhượng quyền…); việc đưa tài sản vào giao dịch của người nước ngoài có quyền tài sản ở Việt Nam; việc đưa tài sản trong hôn nhân vào trong giao dịch, kinh doanh ngày càng phổ biến, phức tạp…
Với những căn cứ nêu trên, Bộ Tư pháp cho rằng, việc Chính phủ ban hành Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP là cần thiết. Việc ban hành Nghị định này cũng là để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về mối quan hệ giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật
.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP là để kịp thời hướng dẫn áp dụng thống nhất quy định của BLDS, luật khác liên quan về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; khắc phục kịp thời những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quy định của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí cho các bên tham gia quan hệ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và các chủ thể khác có liên quan.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định

2.1. Bám sát quy định của BLDS, luật khác có liên quan và kết quả tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật;
2.2. Đảm bảo nguyên tắc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự, giới hạn thực hiện quyền dân sự được quy định trong Hiến pháp, BLDS và luật khác có liên quan;
2.3. Kế thừa, phát triển các quy phạm pháp luật còn phù hợp; tham khảo hợp lý kinh nghiệm pháp luật nước ngoài.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh
Trên cơ sở sự cần thiết ban hành Nghị định, mục đích, quan điểm xây dựng Nghị định, phạm vi điều chỉnh của Nghị định được xác định là quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Nghị định dự kiến là các cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình là người sử dụng đất trong quan hệ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; cá nhân, pháp nhân khác có liên quan.
IV. CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Chính sách 1: Chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm
1.1. Nội dung của chính sách
Hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS, luật khác có liên quan về chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm.
1.2. Mục tiêu của chính sách
Quy định hướng dẫn áp dụng thống nhất về xác định địa vị pháp lý của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình là người sử dụng đất, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân trong xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm.

1.3. Giải pháp thực hiện chính sách 
Hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS, luật khác có liên quan về các nội dung: 
a. Chủ thể là cá nhân: người chưa thành niên; những người có quan hệ hôn nhân, gia đình
; những người có quan hệ sở hữu chung theo phần, sở hữu chung hợp nhất; chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh trong công ty hợp danh…

b. Chủ thể là pháp nhân: đại diện của pháp nhân; pháp nhân tham gia thông qua Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của pháp nhân; pháp nhân cần những điều kiện pháp lý riêng theo quy định của luật
…
c. Chủ thể có liên quan đến việc hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, hộ gia đình sử dụng đất, nhóm người sử dụng đất… tham gia giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm.
2. Chính sách 2: Tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
2.1. Nội dung của chính sách
Hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS, luật khác có liên quan về tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 
2.2. Mục tiêu của chính sách
Góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả về tính khả thi, sự thuận lợi, hạn chế rủi ro pháp lý trong trường hợp xác định tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; góp phần sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội nói chung, khai thác tối đa giá trị kinh tế của tài sản nói riêng. 
2.3. Giải pháp thực hiện chính sách 
Hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS, luật khác có liên quan về các nội dung:

a. Tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là tài sản hình thành trong tương lai, ví dụ: nhà ở, công trình xây dựng thuộc dự án nhà ở, công trình xây dựng khác, tài sản hình thành từ dự án đầu tư; hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản, lợi ích hình thành trong tương lai từ hợp đồng, động sản khác. 

b. Tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
c. Tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh của bên bảo đảm; hàng hóa lưu kho; động sản khác.
d. Tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là các quyền tài sản như quyền khai thác khoáng sản, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng; quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ…
e. Tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là tài sản gắn liền, vật đồng bộ, tài sản là bất động sản ở nhiều địa điểm khác nhau, tài sản bảo đảm liên quan đến tài sản thừa kế, tài sản đang chịu sự xử lý của cơ quan có thẩm quyền…
g. Tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có liên quan đến quyền bề mặt, quyền hưởng dụng, quyền đối với bất động sản liền kề; bảo lưu quyền sở hữu.

3. Chính sách 3: Xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm
3.1. Nội dung chính sách

Hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS và luật khác có liên quan về xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm. 

3.2. Mục tiêu của chính sách
Góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả về tính khả thi, sự thuận lợi; phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm. 

3.3. Giải pháp thực hiện chính sách 
Hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS, luật khác có liên quan về các nội dung:

a. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm; hiệu lực đối kháng với người thứ ba
; bảo vệ người thứ ba ngay tình; vô hiệu một phần, vô hiệu toàn bộ giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm.
b. Xác lập, thực hiện
 giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm có phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm là một phần hay toàn bộ nghĩa vụ; một tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ; xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm mà đối tượng tài sản bảo đảm có tính chất đặc thù (tài sản bảo đảm liên quan đến tài khoản ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kho ngoại quan, đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ…).
c. Xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm trong trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai.
d. Xác lập, thực hiện biện pháp bảo lưu quyền sở hữu, cầm giữ tài sản.
e. Xác lập, thực hiện giao dịch, biện pháp bảo lãnh; xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm đối với trường hợp dùng tài sản để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác.
g. Xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm trong trường hợp bên nhận bảo đảm là cá nhân hoặc tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng.
4. Chính sách 4: Xử lý tài sản bảo đảm
4.1. Nội dung chính sách
Hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS, luật khác có liên quan về xử lý tài sản bảo đảm trong biện pháp cầm cố, thế chấp, biện pháp bảo đảm khác. 

4.2. Mục tiêu của chính sách
Góp phần bảo đảm tôn trọng quyền tự định đoạt của các chủ thể trong biện pháp bảo đảm; góp phần bảo đảm minh bạch, tính khả thi, sự thuận lợi, giảm thiểu chi phí, rủi ro pháp lý; sự ổn định của giao dịch, các quan hệ xã hội khác có liên quan trong xử lý tài sản bảo đảm. 

4.3. Giải pháp thực hiện chính sách
Hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS, luật khác có liên quan về các nội dung:

a. Xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức tự bán tài sản bảo đảm hoặc nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ.
b. Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; xử lý tài sản cầm cố, thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận về phương thức xử lý khác, ví dụ: thỏa thuận về việc bên nhận thế chấp được tiếp cận, chi phối tài sản bảo đảm khi có căn cứ xử lý tài sản bảo đảm; bên nhận thế chấp được xử lý đồng thời tài sản thế chấp và tài sản gắn liền với tài sản thế chấp, bên nhận thế chấp được dùng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản để thanh toán nghĩa vụ được bảo đảm…
c. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm, ví dụ: phân định thứ tự ưu tiên giữa bên nhận thế chấp và bên cầm giữ trong trường hợp tài sản thế chấp bị cầm giữ; giao dịch thế chấp (quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…) đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thế chấp… 
d. Trách nhiệm dân sự của các bên do chậm thực hiện nghĩa vụ liên quan trong trường hợp tài sản bảo đảm đã được xử lý
. 
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
Nguồn lực (kinh phí), điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định bằng ngân sách Nhà nước hoặc nguồn kinh phí khác phù hợp với quy định của pháp luật dành cho các hoạt động: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, pháp điển hóa và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ XEM XÉT THÔNG QUA NGHỊ ĐỊNH

Bộ Tư pháp dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét thông qua Nghị định: tháng 12 năm 2020.  
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định./.

Xin gửi kèm theo Tờ trình các tài liệu sau đây:

1. Đề cương dự thảo xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;

       2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;

      3. Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Thứ trưởng (để thực hiện);

- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ. 
	BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long


DỰ THẢO











�Pháp luật có liên quan đề cập tại Tờ trình này bao gồm pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, hàng không, hàng hải, doanh nghiệp, đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, lâm nghiệp, khoáng sản, chuyển giao công nghệ, hôn nhân và gia đình…


�Tờ trình số 287/TTr-CP ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).


�Điều 2 BLDS năm 2015.


�Ví dụ, Điều 36 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 bổ sung quy định: “Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó.”. Do vậy, cần thiết phải có hướng dẫn cụ thể về việc ký kết hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp vợ chồng thỏa thuận một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh.


�Khoản 3 Điều 141 BLDS năm 2015 quy định: “Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp năm 2014 lại có cách tiếp cận khác khi quy định: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.” (khoản 1 Điều 13). Do đó, cần thiết có quy định về cơ chế đại diện ký kết hợp đồng bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm là doanh nghiệp. 


�Ví dụ, Chương XVIII Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã bổ sung quy định về giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn.


�Ví dụ, BLDS không quy định liệt kê các loại hình tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ như BLDS năm 2005 mà chỉ khái quát chung một điều về tài sản bảo đảm nên thực tiễn phát sinh nhu cầu cần hướng dẫn chi tiết về một số loại hình tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ như việc bảo đảm bằng tài sản là quyền khai thác khoáng sản hiện còn nhiều ý kiến khác nhau… 


�Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.


�Ví dụ: (1) trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản chung của vợ chồng mà vợ chồng có thỏa thuận đưa tài sản vào kinh doanh; (2) trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản chung của vợ chồng mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng; (3) trường hợp tài sản bảo đảm là tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán mà do một bên vợ, chồng đứng tên; (4) trường hợp giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm liên quan đến tài sản chung do một bên vợ, chồng xác lập, thực hiện nhưng bên kia biết hoặc phải biết mà không phản đối…;


�Ví dụ: bên nhận bảo đảm là tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng; bên bảo đảm là doanh nghiệp nhà nước hoặc có nguồn vốn nhà nước, doanh nghiệp được cấp quyền khai thác khoáng sản, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo…


� Trường hợp cầm cố tài sản được đăng ký theo yêu cầu thì xác lập hiệu lực đối kháng được tính tại thời điểm đăng ký hay thời điểm nắm giữ?


�Trong thực tiễn một số hợp đồng thế chấp chưa phân tách được thời điểm chấm dứt hợp đồng với thời điểm chấm dứt hiệu lực đăng ký.


�Ví dụ: Trường hợp đã xử lý xong tài sản bảo đảm nhưng không xóa đăng ký dẫn đến không thể chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua, người nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm. 
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